	
TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ HÓA – SINH – ĐỊA

ĐỀ I:

	ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 6

Năm học: 2017 – 2018
Ngày thi: 23/4/2018

Thời gian làm bài: 45 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm). Ghi ra giấy kiểm tra các chữ cái (A, B, C, hoặc D) đứng trước các phương án trả lời em lựa chọn: 
Câu 1. (0,5 điểm) Nón đực của thông gồm có các bộ phận nào? 

	A. Trục nón
	C. Lá noãn

	B. Vảy mang túi phấn
	D. Vảy chứa các hạt phấn


Câu 2. (0,5 điểm) Cơ thể vi khuẩn có cấu tạo như thế nào?
	A. Cơ thể đơn bào 
	C. Chưa có nhân chính thức 


	B. Cơ thể đa bào
	D. Có chất diệp lục 


Câu 3. (0,5 điểm) Cây nào trong những cây sau thuộc ngành Hạt trần? 

	A. Cây bưởi                            
	C. Cây pơmu

	B. Cây thông
	D. Cây lúa


Câu 4: (0,5 điểm) Đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm là:

	A. Số lá mầm của phôi                                     
	C. Kiểu rễ

	B. Dạng thân
	D. Số cánh hoa


Câu 5. (0,5 điểm) Cây nào trong những cây sau là cây Hai lá mầm?
	A. Cây ngô



                                     
	C. Cây dừa cạn

	B. Cây lúa
	D. Cây rẻ quạt


Câu 6. (0,5 điểm) Tại sao nói: “Rừng cây như một lá phổi xanh của con người”?
	A. Tất cả các loại cây đều tiết ra các chất có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh                                     

	B. Lá cây có thể ngăn bụi và khí độc giúp không khí trong sạch                                   

	C. Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ trong khu vực khi trời nóng

	D. Tán lá có tác dụng cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra


II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7 (2 điểm) Nêu đặc điểm phân biệt giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín. Trong đó, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Câu 8: (3 điểm) 
a. Em hãy cho biết vai trò của thực vật trong tự nhiên? 
b. Tại sao nói “Nếu không có thực vật thì cũng không có loài người”?
Câu 9: (2 điểm) a. Vì sao dưa sống ngâm vào nước muối sau một vài ngày lại hóa chua?


      b. Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?
------------------------------ (HẾT) ------------------------------
                            (Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra và nộp lại đề)
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I. Trắc nghiệm (3 điểm). Ghi ra giấy kiểm tra các chữ cái (A, B, C, hoặc D) đứng trước các phương án trả lời em lựa chọn: 
Câu 1. (0,5 điểm) Nón cái của thông gồm có các bộ phận nào? 

	A. Trục nón
	C. Lá noãn

	B. Vảy mang túi phấn
	D. Vảy chứa các hạt phấn


Câu 2. (0,5 điểm) Cơ thể mốc trắng có cấu tạo như thế nào?
	A. Cơ thể dạng sợi không phân nhánh 
	C. Cơ thể dạng sợi phân nhiều nhánh

	B. Có chất tế bào và một nhân
	D. Có chất tế bào và nhiều nhân


Câu 3. (0,5 điểm) Cây nào trong những cây sau thuộc ngành Hạt kín? 

	A. Cây bèo tây                            
	C. Cây thông tre

	B. Cây bách tán
	D. Cây vú sữa


Câu 4: (0,5 điểm) Đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm là:

	A. Dạng thân
	C. Kiểu rễ

	B. Số lá mầm của phôi                                     
	D. Số cánh hoa


Câu 5. (0,5 điểm) Cây nào trong những cây sau là cây Một lá mầm?
	A. Cây dừa cạn


                                     
	C. Cây cau

	B. Cây mướp
	D. Cây cà chua


Câu 6. (0,5 điểm) Tại sao nói: “Thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu”?

	A. Thực vật có tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió                                     

	B. Thực vật hấp thụ khí cacbonic và nhả khí oxi                                   

	C. Thực vật hấp thụ khí oxi và nhả khí cacbonic

	D. Thực vật làm tăng lượng nước mưa ở khu vực


II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7 (2 điểm) Nêu đặc điểm phân biệt giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín. Trong đó, đặc điểm nào là quan trọng nhất?
Câu 8: (3 điểm) 
a. Em hãy cho biết vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người? 
b. Tại sao ở ven bờ sông Hồng người ta phải trồng cây ở phía ngoài đê?

Câu 9: (2 điểm) a. Vì sao cà sống ngâm vào nước muối sau một vài ngày lại hóa chua?



      b. Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?
------------------------------ (HẾT) ------------------------------
                            (Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra và nộp lại đề)
